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                                                         NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG  THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Thuận 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 
 

          Ông Bùi Văn Khương 
 

          Ông Trần Ngọc Hải. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th      V n - Thư    T   án c   T   án 

nh n   n  uận H ng B ng   h nh  hố Hải  h ng. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: B  Vũ Th  Quyên - Kiể  sá  viên. 
 

Ng y 23  háng 4 nă  2021  ại  r  s  T   án nh n   n  uận H ng B ng  

 h nh  hố Hải  h ng        sơ  h   c ng  h i v  án hình sự sơ  h    h  l  số: 

19/2021/TLST-HS ngày 18-3-2021  he  Quyế  đ nh đư  v  án r         số: 

22/2021/QĐXXST-HS ngày 12-4-2021  đối với b  cá : 
 

LVB, sinh ngày 07-01-1978   ại Hải  h ng. Nơi cư  rú: Số 73/220 A   hường 

B   uận C   h nh  hố Hải  h ng; nghề nghiệ : Kh ng;  rình độ văn h á: 02/12;   n 

 ộc: Kinh; giới  ính: N  ;   n giá : Kh ng;  uốc   ch: Việ  N  ; c n  ng Lê Văn Hội 

và b   hùng Th  Hải; chư  có vợ c n;  iền án   iền sự: Kh ng; nh n  h n:  ó 01  iền 

án đã được  ó  án  ích  Bản án hình sự sơ  h   số 164/2006/HSST ng y 21-12-2006 

c   T   án nh n   n  uận H ng B ng     hạ  18  háng  ù về  ội  ố   l   hư hỏng   i 

sản  b   ạ  giữ  ừ ng y 21-11-2020  b   ạ  gi    ừ ng y 30-11-2020; có    . 
 

- B  hại:  h  BH;  rú  ại: Số 32 D   hường E   uận C   h nh  hố Hải  hòng; 

vắng    . 
 

- Người l   chứng: 
 

 1. Em NLC1  sinh nă  2014  vắng    ; Người đại  iện hợ   há  c   e  

NLC1: Anh F; có    . 
 

 2. Anh NLC2; vắng    . 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

The  các   i liệu có  r ng h  sơ v  án v   iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án được  ó   ắ  như s u: 
 

Ngày 20-11-2020, LVB điều  hiển  e       Biển  iể  s á  60K9-1327 ch  

cháu là NLC1 đến Tầng 3 Trung      hương  ại G  huộc  hường B   uận C, thành 

 hố Hải  h ng chơi. Đến  h ảng 20 giờ 50  hú  cùng ng y  LVB  ẫn e  NLC1 đi 
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 uống Tầng 2   hi đến  rước c   h ng đ  chơi H, LVB  há  hiện có 01 điện  h ại 

I h ne 11 c   ch  BH l  nh n viên c   c   h ng để  r ng ngăn     uầy  hu ng n. 

Thấy ch  BH đ ng  ư vấn ch   hách h ng  h ng để    LVB đã nảy sinh   đ nh 

chiế  đ ạ  chiếc điện  h ại  LVB đứng  hí  ng  i  h    y v    r ng ngăn     uầy 

 hu ng n lấy điện  h ại. S u đó  LVB  ắ  e  NLC1 đi  uống Tầng 1   rước c   r  

vào Trung tâm thương  ại G, LVB nh    ộ  chiếc  ă   há  si  v  để điện  h ại 

vừ  lấy được v   b n h    để s u  hi lấy được  e g i    ưới  ầng hầ  sẽ  u y lại 

lấy chiếc điện  h ại vừ  cấ  giấu.  ùng lúc n y  ch  BH  há  hiện   i sản c    ình 

b   ấ  nên đã liên hệ với  h ng An ninh c   Trung      hương  ại để  rình báo. 

Khi LVB cùng em NLC1  uống  ầng hầ  lấy  e  hì biế  được  h ng  in n y. Vì sợ 

h nh vi c    ình b   há  hiện  LVB đã đến  h ng bả  vệ  h i nhận về h nh vi c   

 ình v  đư  bả  vệ đến  hu vực b n h   nơi LVB đã cấ  giấu chiếc điện  h ại. 

S u đó  LVB đi đến   ng  n  hường Thượng L  đầu  hú v   h i bá     n bộ sự 

việc. 
 

Tại bản Kế  luận đ nh giá   i sản số 43/KL-HĐĐGTS ng y 27-11-2020 c   

Hội đ ng đ nh giá   i sản  r ng  ố   ng hình sự Ủy b n nh n   n  uận H ng B ng  ế  

luận: “Điện thoại di động Iphone 11, màu tím, số IMEI 356576101520426, chất 

lượng còn khoảng 90%, trị giá 13.000.000 đồng”. 
 

Tại  á   rạng số 23/CT-VKSHB ngày 17-3-2021 c   Viện Kiể  sá  nh n 

  n  uận H ng B ng  ruy  ố b  cá  LVB về  ội Trộ  cắ    i sản  he   uy đ nh  ại 

 h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình sự. 
 

Tại  hiên    , b  cá   h i nhận h nh vi như nội  ung Viện Kiể  sá  nh n 

  n  uận H ng B ng đã  ruy  ố. 
 

Tại  hiên      đại  iện Viện Kiể  sá  giữ nguyên cá   rạng  đề ngh  Hội 

đ ng         ế   ội b  cá  về  ội Trộ  cắ    i sản  he   h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  

Hình sự v   e       uy đ nh  ại Điều 38; điể  b  s  h ản 1   h ản 2 Điều 51 Bộ 

luậ  Hình sự, x   hạ  b  cá   ức án  ừ 12  háng đến 15  háng  ù.  iễn á    ng 

hình  hạ  b  sung đối với b  cá . 
 

Đề ngh  Hội đ ng        căn cứ Điều 47 Bộ luậ  Hình sự  Điều 106 Bộ luậ  

Tố   ng hình sự    ch  hu  iêu h y 01 á   h ng ngắn   y   u  rắng  h ng c n giá 

 r  s    ng;  rả lại b  cá  01 điện  h ại nhãn hiệu Re l e   u   nh  ố  lưng   u 

đen v  01  úi đe    u  á  có 02  hó     ; miễn án  hí ch  b  cá   he   uy đ nh 

c    há  luậ . 
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ v   các   i liệu  r ng h  sơ v  án đã được 

 r nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng        nhận đ nh như s u: 
 

[1] Về   i liệu  chứng cứ  ơ  u n cảnh sá  điều  r     ng  n  uận H ng 

B ng  Điều  r  viên  Viện Kiể  sá  nh n   n  uận H ng B ng  Kiể  sá  viên  hu 

 hậ ; b  cá   người  h   gi   ố   ng  hác cung cấ  đều  hực hiện đúng  uy đ nh 

c   Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r    ruy  ố v   ại  hiên      b  cá  v  

người  h   gi   ố   ng  hác  h ng có  hiếu nại về những chứng cứ    i liệu đã thu 

 hậ   cung cấ . D  đó  những chứng cứ    i liệu  r ng v  án đều hợ   há . 
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[2] Về h nh vi   uyế  đ nh  ố   ng c    ơ  u n cảnh sá  điều  r     ng  n 

 uận H ng B ng  Điều  r  viên  Viện Kiể  sá  nh n   n  uận H ng B ng  Kiể  sá  

viên  r ng  uá  rình điều  r    ruy  ố đã  hực hiện đúng về  h    uyền   rình  ự   h  

  c  uy đ nh c   Bộ luậ  Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r  v   ại  hiên      b  cá  

và người  h   gi   ố   ng  hác  h ng có    iến h  c  hiếu nại về h nh vi   uyế  

đ nh c   các cơ  u n  iến h nh  ố   ng  người  iến h nh  ố   ng như đã nêu trên. Do 

đó  các h nh vi   uyế  đ nh  ố   ng c   các cơ  u n  iến h nh  ố   ng  người  iến 

h nh  ố   ng đã  hực hiện đều hợ   há . 
 

Về  ội   nh: 
 

[3] Về chứng cứ  ác đ nh b  cá  có  ội: Tại  hiên      b  cá  nhận  ội như 

cá   rạng đã  ruy  ố. Việc nhận  ội c   b  cá  được chứng  inh bằng các biên bản 

ghi lời  h i c   b  hại  người l   chứng v  bản Kế  luận đ nh giá   i sản số 43/KL-

HĐĐGTS ng y 27-11-2020 c   Hội đ ng đ nh giá   i sản  r ng  ố   ng hình sự Ủy 

b n nh n   n  uận H ng B ng v  vậ  chứng đã  hu giữ. Như vậy  có đ  cơ s  xác 

đ nh b  cá  đã có h nh vi lợi   ng ch  BH sơ h   l n lú  chiế  đ ạ  chiếc điện  h ại 

Iphone 11  r  giá 13.000.000 đ ng c   b  hại. B i vậy  đã đ  căn cứ  ế  luận h nh 

vi c   b  cá   hạ   ội Trộ  cắ    i sản  he   uy đ nh  ại  h ản 1 Điều 173 Bộ luậ  

Hình sự. 
 

[4] H nh vi c   b  cá  l  nguy hiể  ch   ã hội  đã     hại đến   i sản c   

người  hác v  g y  ấ   rậ   ự  r   n chung. Vì vậy  cần  hải    l  nghiê . 
 

 

[5] Về  ình  iế  giả  nh   rách nhiệ  hình sự: B  cá  đã  ự nguyện  hắc 

 h c hậu  uả   rả lại   i sản ch  b  hại  thành  h n  h i bá  nên được hư ng  ình 

 iế  giả  nh   rách nhiệ  hình sự  uy đ nh  ại điể  b  s  h ản 1 Điều 51 Bộ luậ  

Hình sự. S u  hi  hạ   ội  b  cá  đã đầu  hú nên căn cứ  h ản 2 Điều 51 Bộ luậ  

Hình sự  e  đ y l   ình  iế  giả  nh   rách nhiệ  hình sự  hác đối với b  cá . 
 

[6] Về nh n  h n: Tại Bản án hình sự sơ  h   số 164/2006/HSST ngày 21-12-

2006 c   T   án nh n   n  uận H ng B ng     hạ  LVB 18  háng  ù về  ội  ố   l   

hư hỏng   i sản. D  đã được  ó  án  ích nên lần n y  hạ   ội  h ng  ác đ nh l   ái 

 hạ . Nhưng b  cá  l  người có nh n  h n  ấu. Bản  h n b  cá  nghiện chấ     

 úy. B i vậy  cần  hải buộc b  cá  cách ly  ã hội  ộ   hời gi n để cải  ạ   giá    c 

v   h ng ngừ  chung. 
 

[7] Về hình  hạ  b  sung: X    hấy  b  cá   huộc hộ cận nghè    h ng có việc 

l    n đ nh   h ng chứng  inh được b  cá  có   i sản riêng nên  h ng á    ng 

hình  hạ  b  sung. 
 

Về    l  vậ  chứng:  
 

[8] Đối với 01 á   h ng ngắn   y   u  rắng l    i sản c   b  cá    h ng c n 

giá  r  s    ng  b  cá   h ng nhận lại nên   ch  hu  iêu h y.  
 

[9] Đối với 01  úi đe    u  á  v  01 điện  h ại nhãn hiệu Re l e   u 

xanh  ố  lưng   u đen là   i sản c   b  cá    h ng liên  u n đến  ội  hạ   b  cá  đề 

ngh  nhận lại nên  rả lại b  cá .  
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[10] Đối với 01  e       Biển  iể  s á  60K9-1327 hiện chư   ác đ nh 

được ch  s  hữu hợ   há  nên  ơ  u n cảnh sá  điều  r    ng  n  uận H ng B ng 

 ách r   iế    c  ác  inh  làm rõ    lý sau. 

[11] Về  rách nhiệ    n sự: B  hại đã nhận lại   i sản b  chiế  đ ạ   không 

có yêu cầu  đề ngh  gì  hác  nên  h ng có việc b i  hường. 

[12] Về án  hí: LVB  huộc hộ cận nghè    ại  hiên     b  cá  đề ngh  được 

 iễn án  hí. B i vậy   iễn nộ   iền án  hí hình sự sơ  h  . 

 Vì các lẽ  rên  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn cứ v    h ản 1 Điều 173; điể  b, s  h ản 1   h ản 2 Điều 51; Điều 38 

c   Bộ luậ  Hình sự;     hạ : LVB 12 ( ười h i)  háng  ù về  ội Trộ  cắ    i sản. 

Thời hạn chấ  h nh hình  hạ   ù  ính  ừ ng y  ạ  giữ  ng y 21-11-2020. 

 ăn cứ v   Điều 47 Bộ luậ  Hình sự  Điều 106 Bộ luậ  Tố   ng hình sự   : 

T ch  hu  iêu h y 01 á   h ng ngắn   y   u  rắng;  rả lại b  cá  01  úi đe    u 

xám có h i  hó       ích  hước (30c    17c ) v  01 điện  h ại  i động nhãn hiệu 

Realme màu xanh  ố  lưng   u đen (theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18-

3-2021). 

 ăn cứ v   Điều 135  Điều 136 c   Bộ luậ  Tố   ng hình sự v  Điều 12 

Ngh   uyế  số: 326/2016/UBTVQH14 ng y 30-12-2016 c   UBTV Quốc Hội   ui 

đ nh về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  v  s    ng án  hí v  lệ  hí T   án; 

B  cá  được  iễn nộ   iền án  hí hình sự sơ  h  . 

B  cá  được  uyền  háng cá   r ng  hời hạn 15 ng y  ể  ừ ng y  uyên án  b  

hại có  uyền  háng cá   r ng  hời hạn 15 ng y  ể  ừ ng y nhận được bản án h  c 

niê  yế  bản án  he   uy đ nh./. 
 
 

Nơi nh n: 
- TAND  T  Hải  h ng; 

- VKSND TP Hải  h ng; 

-   ng  n T  Hải  h ng; 

- S  Tư  há  T  Hải  hòng; 

- VKSND  uận H ng B ng; 

-   ng  n  uận H ng B ng  

- THA Hình sự  D n sự; 

- B  cá   b  hại; 

- Lưu: VT  h  sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Thuận 

 

 

 

 

 


